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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM
(Từ 20/12/2009 đến 20/01/2010 )

     

 Tin từ: - Khu vực Hà Nội: Công ty Dược phẩm TW1, Sở Y tế Hà nội.

  - Khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hậu Giang:  Công ty dược phẩm TW2, Trung tâm bán sỉ Quận 11, Phòng Quản lý Dược - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 

  - Khu vực miền trung:  Công ty Dược TW3 Đà Nẵng. 

1. Tình hình chung 

Trong tháng qua, tình hình thời tiết có nhiều bất lợi cho sức khỏe, một số chứng bệnh về mùa đông gia tăng, nhu cầu về thuốc cũng tăng, nhưng thị trường Dược phẩm vẫn giữ được mức ổn định. Nhìn chung giá thuốc tại các khu vực nêu trên không có biến động nhiều. Một số mặt hàng có điều chỉnh giá nhưng tỉ lệ không đáng kể. 

   1.1. Thuốc nội  

      a) Khu vực Hà Nội

Qua khảo sát 50 cơ sở, trong đó có 21 cơ sở có biến động giá. Trong 4.668 lượt mặt hàng được khảo sát có 70 lượt mặt hàng tăng giá, chiếm tỉ lệ 1,2% với tỉ lệ tăng trung bình khoảng 5.4% và 24 mặt hàng giảm giá chiếm tỉ lệ 0,42% với tỉ lệ giảm trung bình khoảng 3%
Sau đây là một số mặt hàng điều chỉnh giá:
	 STT
	TÊN THUỐC VÀ HÀM LƯỢNG
	ĐVT
	CHƯA CÓ VAT (VNĐ)
	TỶ LỆ %

	
	
	
	Tháng 12/09
	Tháng 01/2010
	

	1 
	Prednisolon
	-
	66
	70
	6.1

	2 
	Atropin
	-
	300
	315
	5

	3 
	Ciprofloxacin
	-
	380
	410
	7.9

	4 
	Naphazolin
	-
	2.100
	2.200
	4.8

	5 
	Clopromazin
	-
	60
	63
	5

	6 
	Vitamin B1
	-
	436
	460
	5.5

	7 
	Vitamin B6
	-
	436
	460
	5.5

	8 
	Giảm đau thần kinh
	Đồng/lọ
	4.500
	4.600
	2

	9 
	Mỡ tetra
	Đồng/tuyp
	1.750
	1.900
	9

	10 
	Tiềm Long
	Đồng/hộp
	17.000
	17.500
	3

	11 
	Paracetamol
	Đồng/chai
	26.000
	27.000
	4

	12 
	Sparmaverin
	Đồng/vỉ
	1.550
	1.600
	3

	13 
	Kim tiền thảo
	Đồng/hộp
	39.500
	39.000
	-1

	14 
	Cortonyl
	Đồng/lọ
	9.200
	9.000
	-2

	15 
	Nystatin cốm
	Đồng/hộp
	11.500
	11.200
	-3

	16 
	Clorocid
	-
	2.000
	1.950
	-3


 
   b) Khu vực Miền Trung và TP. Đà Nẵng 

      
Qua khảo sát 1.000 mặt hàng tân dược, nhìn chung các mặt hàng thuốc nội đều giữ được giá cả ổn định, chỉ rất ít mặt hàng điều chỉnh giá nhưng mức tăng giảm không đáng kể.
	 STT
	TÊN THUỐC VÀ HÀM LƯỢNG
	ĐVT
	CHƯA CÓ VAT (VNĐ)
	TỶ LỆ %

	
	
	
	Tháng 12/2009
	Tháng 01/2010
	

	2
	Berberin 100mg
	-
	220
	229
	4.1

	3
	Mỡ Nicionex 10g
	Đồng/tuyp
	4.000
	4.200
	5.0

	4
	Albutein 20% 50ml
	Đồng/chai
	744.400
	788.700
	6.0


   c) Khu vực TP.Hồ Chí Minh

      
Qua khảo sát 1.000 mặt hàng tân dược, nhìn chung giá thuốc nội ổn định. Một số mặt hàng có điều chỉnh giá nhưng tỉ lệ tăng giảm không nhiều..
1.2. Thuốc ngoại
     Qua khảo sát 5760 lượt mặt hàng có 32 mặt hàng thuốc ngoại tăng giá chiếm tỉ lệ 0.55% với mức tăng trung bình 5.1% và 7 mặt hàng giảm giá chiếm tỉ lệ 0.12% với tỉ lệ giảm khoảng 5%.

Dưới đây là một số mặt hàng điều chỉnh giá:
	STT
	TÊN THUỐC VÀ HÀM LƯỢNG
	ĐVT
	CHƯA CÓ VAT (VNĐ)
	TỶ LỆ %

	
	
	
	Tháng 12/09
	Tháng 01/2010
	

	1 
	Cerebrolysin 5ml
	Đồng/ống
	49.500
	51.500
	4

	2 
	Cerebrolysin 10ml
	-
	82.500
	84.800
	3

	3 
	Methotrexat 2.5mg
	Đồng/viên
	1.980
	2.080
	5

	4 
	Coversyl 5mg
	Đồng/hộp
	132.000
	142.000
	8

	5 
	Duxil
	-
	102.500
	110.500
	8

	6 
	Neococlion
	-
	57.500
	59.500
	3

	7 
	Efferalgan 150mg
	-
	27.500
	28.400
	3

	8 
	Efferalgan 250mg
	-
	35.000
	36.700
	5

	9 
	Lepsac
	Đồng/tuyp
	29.000
	30.500
	5

	10 
	Polydexa
	Đồng/hộp
	50.000
	60.000
	7

	11 
	Amoxicilin 500mg
	Đồng/hộp
	54.000
	53.000
	-2

	12 
	Davitol
	-
	17.000
	16.500
	-3

	13 
	Zazo-K
	-
	58.000
	57.500
	-1

	14 
	Cephalexin 500mg
	-
	73.000
	72.000
	-1

	15 
	Ampicillin
	-
	53.000
	52.000
	-2


1.3. Nguyên liệu nhập khẩu dùng làm thuốc
     
 Giá một số nguyên liệu như: Kháng sinh, hạ sốt, vitamin nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ  điều chỉnh nhẹ. Cụ thể:
	STT
	TÊN NGUYÊN LIỆU
	XUẤT XỨ
	CHƯA CÓ VAT (VNĐ/KG)
	TỶ LỆ (%)

	
	
	
	Tháng 12/2009
	Tháng 01/2010
	

	1
	Cefaclor
	Ấn Độ
	4.255.000
	4.255.000
	0

	2
	Vitamin B6
	Trung Quốc
	314.500
	314.500
	0

	3
	Vitamin B1
	-
	286.750
	277.500
	-3.2

	4
	Vitamin C
	-
	207.200
	203.500
	-1.8

	5
	Sulfamethoxazol
	-
	185.000
	186.850
	1

	6
	Paracetamol
	-
	77.700
	75.850
	-2.4


 2. Dự báo 
     
Dự báo tháng tới thị trường dược phẩm ít có biến động về giá cả. Giá thuốc sản xuất trong nước có thể tăng giảm nhẹ do phụ thuộc giá nguyên liệu đầu vào phải nhập khẩu từ nước ngoài và biến động của tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng Đô la Mỹ. Một số mặt hàng thuốc thành phẩm nhập khẩu có thể tăng ít do tỉ giá giữa đồng đôla Mỹ, đồng Euro và đồng Việt Nam tăng theo thị trường. Nguồn cung ứng thuốc đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

	Nơi nhận:

- Tổ Điều hành thị trường trong nước;   

- Bộ Tài chính;  

- Lưu VPHH. 
 
                                                      

                                     
	KT.CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Phạm Văn Quân



